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Thời gian làm bài:  45 phút; (30 câu trắc nghiệm)

	 
	Mã đề thi 485


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Câu 1: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, mantozơ, glixerol, etilenglicol, metanol.Số lượng dung dịch có thể hoà tan Cu(OH)2 là:

A. 5
B. 7
C. 4
D. 6

Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích NaOH cần dùng là:

A. 200 ml
B. 300 ml
C. 150 ml
D. 400 ml

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là

A. 97,14%.
B. 48,71%.
C. 24,35%.
D. 12,17%.

Câu 4: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 bằng 6,25. Cho 20,0g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M. Cô cạn dd sau phản ứng được 25,2g chất rắn khan. X là:

A. CH3-CH2-COO-CH=CH2
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3
C. CH2=CH-CH2-COO-CH=CH2
D. CH3-COO-CH2-CH=CH2
Câu 5: Cho 100ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng.

A. 0,05M
B. 1M
C. 0,5M
D. số khác

Câu 6: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là:

A. 16,4 gam
B. 4,1 gam
C. 8,2 gam
D. 12,3 gam

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam este no, đơn chức thu được 8,8 gam CO2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6O2
B. C2H4O2
C. C4H8O2
D. C4H6O2
Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dd NaOH thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là

A. 58,92 gam
B. 91,8 gam
C. 55,08 gam
D. 153 gam

Câu 9: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.
B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và CH3OH.
D. HCOONa và C2H5OH.

Câu 10: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và glixerol.
B. C17H35COOH và glixerol.

C. C17H35COONa và glixerol.
D. C15H31COONa và etanol.

Câu 11: Đem hóa hơi 6,7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COOCH3 và HCOOC2H5 thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam X thu được khối lượng nước

A. 4 gam.
B. 5 gam.
C. 4,5 gam.
D. 3,5 gam.

Câu 12: Saccarozơ và fructozơ đều có

A. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

B. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
C. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
D. Phản ứng với dung dịch NaCl.
Câu 13: Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.

A. 20,6
B. 26,1
C. 28,6
D. 10,8g

Câu 14: Cho biết chất nào sau đây thuộc polisacarit:

A. Saccarozơ
B. Xenlulozơ
C. Glucozơ
D. Mantozơ

Câu 15: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử,nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương.Đó là do:

A. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.   B. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

C. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ .  D. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,0
B. 12,0
C. 10,0
D. 20,5

Câu 17: Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là

A. amilozơ.
B. alanin.
C. amilopectin.
D. glixerol.

Câu 18: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. C2H5COONa và CH3OH.
B. CH2=CHCOONa và CH3OH.

C. CH3COONa và CH3CHO.
D. CH3COONa và CH2=CHOH.
Câu 19: Cho các phát biểu sau
(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.
(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.
(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.
Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.

Câu 20: Dãy các chất được sắp xếp tho chiều nhiệt độ sôi tăng dần:

A. CH3COOH, CH3COOC2H5, C3H7OH
B. CH3COOC2H5, C3H7OH, CH3COOH.
C. CH3COOH, C3H7OH, CH3COOC2H5
D. C3H7OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
Câu 21: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy
đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T với hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được
8,36 gam CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư, thu được dung dịch
Y. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình
nhỏ hơn 46. Giá trị của m là:

A. 7,09.
B. 5,92.
C. 6,53.
D. 5,36.

Câu 22: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, axetilen, fructozơ.Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4

Câu 23: Cho m g glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 86,4 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 16 g Br2 trong dd. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là

A. 0,1 mol và 0,3 mol.
B. 0,20 mol và 0,3 mol.
C. 0,4 mol và 0,4 mol.
D. 0,1 mol và 0,7 mol.
Câu 24: chất có độ ngọt lớn nhất:

A. Saccarozơ.
B. Glucozơ
C. Mantozơ.
D. Fructozơ
Câu 25: Phát biểu không đúng là:

A. Sản phẩm thủy phân saccarozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Dung dịch saccarozơ hoà tan được Cu(OH)2.

C. Thủy phân (xúc tác H+, to) tinh bột cũng như xenlulozơ đều cho cùng một mono saccarit.

D. Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

Câu 26: Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit:

A. Saccarozơ
B. Xenlulozơ
C. Tinh bột
D. Glucozơ

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được  23,52  lít  khí  CO2  và  18,9  gam  H2O.  Nếu  cho  m  gam  X  tác  dụng  hết  với  400  ml  dung  dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

A. 2 : 3.
B. 4 : 3.
C. 3 : 2.
D. 3 : 5.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần
5,04 lít O2 (đktc), thu được 3,6 gam nước. Giá trị của m là

A. 6,3.
B. 10,5.
C. 12,4.
D. 7,2.

Câu 29: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. metyl axetat.
B. metyl propionat.
C. etyl axetat.
D. propyl axetat.
Câu 30: Chất nào sau đây là đồng phân của Fructozơ?

A. Glucozơ
B. Saccarozơ
C. Mantozơ
D. Xenlulozơ
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